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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết học kì II của chương trình sách giáo khoa Tiếng Việt 4 – Cánh diều. 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Tiếng Việt. 

 

A. Kiểm tra đọc 

I. Đọc thành tiếng 

- GV cho học sinh đọc văn bản bài “Bức mật thư” (trang 95) Tiếng Việt 4 Tập 2 - (Cánh diều) 

- Dựa vào nội dung bài đọc, HS trả lời câu hỏi: Vì sao người chú tin vào bức mật thư và quyết định thực 

hiện ngay cuộc thám hiểm? 

II. Đọc thầm văn bản sau: 

Nụ hôn trên chuyến tàu 

Chuyến tàu tôi đang đi ghé vào một ga nhỏ. Không khí lạnh cóng ùa vào toa khi tàu dừng và mở cửa 

đón khách. Toa tôi có thêm hai người nữa, một người đàn ông và một cậu bé. 

Sau khi len qua nhiều hàng chân người lớn, cậu bé cũng đến được chỗ của mình. Khi tàu bắt đầu vào 

đường hầm, cậu bé trượt khỏi chỗ và chống tay vào đầu gối tôi. Nghĩ rằng cậu bé muốn đứng dậy, tôi nâng 

đầu gối lên một chút, hai tay đỡ cậu bé. Cậu bé rướn người lên, có lẽ muốn nói gì đó với tôi. Tôi cúi xuống để 

nghe nhưng bất ngờ thay, cậu bé hôn vào má tôi một cái. 

Khi tàu ra khỏi đường hầm, cậu bé ngồi lại vào chỗ của mình và ngắm cảnh bên ngoài của sổ với 

gương mặt rất hạnh phúc. Sao cậu bé lại hôn một người lớn không hề quen biết trên tàu nhỉ? Tôi còn ngạc 

nhiên hơn nữa khi cứ thỉnh thoảng, cậu bé lại đứng lên, hôn vào má những người lớn ngồi cạnh cậu, từng 

người một. 

Bối rối, chúng tôi nhìn về phía người cha. Ông giải thích: 

- Cháu nó rất vui vì đã khỏe mạnh trở lại và được sống. Cháu bị ốm nặng từ rất lâu rồi!  

Chuyến tàu dừng ở ga cuối. Người đàn ông và cậu bé hòa mình vào những hành khách. Tôi vẫn còn 

nguyên cảm giác về cái hôn của cậu bé trên má, cái hôn làm tôi hạnh phúc và cả băn khoăn nữa. Liệu có bao 

nhiêu người lớn biết trao cho nhau những nụ chia sẻ niềm vui được sống? 

(Theo SIMON HOA) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu: 

Câu 1. Chuyến tàu ghé vào ga, toa tàu có thêm những hành khách mới nào? 



 

 

 

 

A. Nhân vật tôi và một cậu bé. 

B. Một người lớn và một cậu bé. 

C. Một người đàn ông và một cô bé. 

D. Một người đàn ông và một cậu bé. 

Câu 2. Ai là người thân đi cùng với cậu bé trên chuyến tàu? 

A. Cha cậu bé 

B. Mẹ cậu bé. 

C. Ông cậu bé. 

D. Bà cậu bé. 

Câu 3. Cái hôn của cậu bé làm cho mọi người cảm thấy như thế nào? 

A. Mọi người cảm thấy không vui vẻ. 

B. Mọi người cảm thấy rất hạnh phúc. 

C. Mọi người không thích cái hôn của cậu bé. 

D. Mọi người cảm thấy rất bình thường. 

Câu 4. Cậu bé có hành động gì lạ đối với những hành khách trên tàu ? 

A. Chống tay vào đầu gối từng người. 

B. Hôn vào má từng người ngôi cạnh cậu. 

C. Đứng lên ngắm mọi người. 

D. Vui vẻ và mỉm cười với mọi người. 

Câu 5. Theo em, vì sao cậu bé trong câu chuyện trên luôn dành những nụ hôn cho tất cả mọi người? 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6. Dòng nào sau đây viết đúng tên của cơ quan, tổ chức? 

A. Bộ tài nguyên và môi trường 

B. Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

C. Đài truyền hình Việt nam 

D. Đài Tiếng nói Việt Nam  

Câu 7. Em hãy xác định các thành phần câu của các câu sau: 

a. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. 

 ........................................................................................................................................................................  

b. Hương Giang bỗng thay chiếc áo xanh hằng ngày thành dải lụa đào ửng hồng cả phố phường. 

 ........................................................................................................................................................................  

Câu 8. Câu nào dưới đây có trạng ngữ chỉ thời gian? 

A. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. 

B. Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ. 



 

 

 

 

C. Quanh các lối đi ven hồ, hoa mười giờ thi nhau nở. 

D. Dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

Câu 9. Điền trạng ngữ thích hợp vào chỗ trống: 

a. …………………………………….., cây bàng lại có một vẻ đẹp riêng. 

b. …………………………………………, từng cánh én chao lượn. 

Câu 10. Đặt 1 câu có trạng ngữ chỉ mục đích và gạch chân dưới trạng ngữ đó. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

B. Kiểm tra viết 

Đề bài: Viết bài tả một vườn cây. 

-------- Hết -------- 

 


